
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3512/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 9 năm 2021 

  
 Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh: Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình. 

          

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 14 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 21/9/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3512 /SYT-NVY ngày 21/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

 
 

Danh sách này có 14 người./. 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện thoại 

liên hệ 

Thời gian 

cách ly 
Kết quả 

xét nghiệm 

(3 lần) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Mai Văn Luật Nam 1980 N2239010 0396092883 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

04h00 

22/9/2021 
Trực Chính Trực Ninh Nam Định 

2 Vũ Duy Long Nam 1991 036091000344 0842851991 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

04h00 

22/9/2021 
Yên Chính Ý Yên Nam Định 

3 Cao Thị Thanh Bình Nữ 1973 271062330 0944609879 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 
20h00 

21/9/2021 
00h00 

22/9/2021 
Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An 

4 Nguyễn Trung Hiếu Nam 1973 272069313 0948166567 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

00h00 

22/9/2021 
Diễn Châu Diễn Châu Nghệ An 

5 Nguyễn Văn Chung Nam 1980 B7006234 0372333681 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

00h00 

22/9/2021 
Diễn Thịnh Diễn Châu Nghệ An 

6 Nguyễn Văn Thịnh Nam 1982 186147324 0362502157 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

00h00 

22/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

7 Hoàng Văn Hải Nam 1999 187614857 0973034680 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 
20h00 

21/9/2021 
01h00 

22/9/2021 
Đại Sơn Đô Lương Nghệ An 

8 Nguyễn Hải Thống Nam 1989 186772860 0962420888 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

01h00 

22/9/2021 
Đại Sơn Đô Lương Nghệ An 

9 Nguyễn Hải Phúc Nam 1990 186772987 0983150789 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

01h00 

22/9/2021 
Đại Sơn Đô Lương Nghệ An 

10 Nguyễn Hữu Khanh Nam 1995 187452442 09687065456 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

01h00 

22/9/2021 
Đại Sơn Đô Lương Nghệ An 

11 Cung Thị Vy Nữ 2000 C6794481 0971662967 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 
20h00 

21/9/2021 
01h00 

22/9/2021 
Tân Thành Yên Thành Nghệ An 

12 Lưu Xuân Vân Nam 1987 186379960 0965782887 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

01h00 

22/9/2021 
Đông Thành Yên Thành Nghệ An 

13 Phan Thanh Vân Nam 1973 C27555533 0978933367 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

22h00 

21/9/2021 
Quảng Tiến Quảng Trạch Quảng Bình 

14 Hoàng Văn Tuấn Nam 1994 194544143 0375661912 07/9 21/9 Âm tính 
Xe 

khách 

20h00 

21/9/2021 

22h00 

21/9/2021 
Quảng Tiến Quảng Trạch Quảng Bình 
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